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Câu 1. Đồ thị hàm số f(x) = x3− 9x2+24x+4 có điểm cực tiểu và điểm cực đại lần lượt là (x1, y1) và (x2, y2).
Tính x1y2 − x2y1.

A. -56. B. 56. C. 136. D. -136.

Câu 2. Tính giới hạn lim
x→2

x2 − 2

x− 2
.

A. −∞ B. +∞ C. 4 D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3. Cho hàm f liên tục trên R thỏa mãn
∫ d
a f(x)dx = 10,

∫ d
b f(x)dx = 8,

∫ c
a f(x)dx = 7. Tính

∫ c
b f(x)dx.

A. -5. B. 7. C. 5. D. -7.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng trên tập số phức.
A. Tích của hai số thuần ảo là một số thực không dương.
B. Mọi phương trình bậc hai với hệ số thực đều có nghiệm.
C. Hiệu của hai số phức không bao giờ là số nguyên.
D. Mô đun của mọi số phức là một số dương.

Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2, 1,−3), B(4, 0,−2) và C(0, 2,−4). Tìm mệnh đề sai trong các
phát biểu sau.

A. Tọa độ trung điểm của AB là M(3, 12 ,−
5
2).

B. Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là G(2, 1,−3).
C. Mặt cầu tâm C bán kính bằng 1 có phương trình là x2 + y2 + z2 − 4y + 8z + 19 = 0.
D. Ba điểm A,B,C cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 6. Hình nào dưới đây mô tả phần đồ thị của hàm số f(x) =
1

ex
+x− 1

e
với x nằm trong khoảng (1−h, 1+h)

với 0 < h < 0, 2.

A. B. C. D.

Câu 7. Cho hàm số f(x) = x3 + ax+ b, (a 6= b). Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f tại x = a và x = b song song với
nhau. Tính f(1).

A. 2a+ 1. B. 2b+ 1. C. 1. D. 3.

Câu 8. Cho 3 sin2 x− 5 cosx− 1 = 0. Tính giá trị của cosx.

A. -2. B.
1

3
. C.

1

3
và -2. D. Không có giá trị nào.

Câu 9. Nếu f
(
1

5
log5 x

)
= x2 thì f(x) bằng

A.
1

10
log5 x

2. B. 525x. C. 510x. D.
1

5
log5

(
1

5
log5 x

)
.

Câu 10. Giá trị của tích phân
∫ 5

2
ln

(
1

e
1
x

)
dx bằng

A. ln(0, 4). B. ln(2, 5). C. ln(1, 4). D. ln(0, 3).
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Câu 11. Đường thẳng y = c chia hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2 và đường thẳng y = 4 thành hai phần
bằng nhau. Tìm c.

A. 3
√
16. B. 3

√
9. C. 2

√
2. D. 3

√
3.

Câu 12. Phương trình x3 + 3x2 − 2 = m có ba nghiệm phân biệt khi
A. m ∈ (−2, 2]. B. m ∈ [−2, 2). C. m ∈ (−2, 2). D. m ∈ [−2, 2].

Câu 13. Trong các phương trình chính tắc từ (I)-(IV), có bao nhiêu phương trình biểu diễn đường thẳng đi qua hai
điểm (2, 2, 4) và (8, 132 ,

5
2)?

(I)
x− 2

4
=
y − 2

3
=
z − 4

−1

(II)
x− 8

4
=
y − 6, 5

3
=
z − 2, 5

−1

(III)
x− 2

6
=
y − 2

4, 5
=
z − 4

−1, 5

(IV)
x− 8

12
=
y − 6, 5

9
=
z − 2, 5

−3

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 14. Đồ thị của x = log y

A. chỉ cắt trục hoành. B. chỉ cắt trục tung.
C. không cắt trục nào. D. cắt cả hai trục tọa độ.

Câu 15. Nếu c > 0 và f(x) = ex − cx với mọi x ∈ R thì giá trị nhỏ nhất của f là
A. f(ln c). B. f(c). C. f(ec). D. Không tồn tại.

Câu 16. Cho (x, y) ∈ Z là nghiệm của phương trình (8x+ 7y)(6x+ 15y) = 129. Tính tích tất cả các giá trị của x
và y.

A. 576. B. 676. C. 784. D. -129.

Câu 17. Tìm tập xác định của hàm số f(x) =
√
| log4(3x+ 2)|.

A. R.
B. (0,+∞).

C. (−∞,−2

3
) ∪ (−2

3
,+∞).

D. (−2

3
,+∞).

Câu 18. Cho các phát biểu sau:

(a) Đồ thị của hàm số y = x4 − 3x2 + 8 đối xứng qua trục tung.

(b) Hàm số y = f(x) đồng biến trên R thì f ′(x) > 0 với mọi x ∈ R.

(c) Mọi hàm số liên tục trên [a, b] đều có giá trị lớn nhất trên [a, b] .

(d) Hàm số y = |x| không có cực trị.

Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 19. Hai viên bi được đánh số từ 1 đến 10 được đặt trong một hộp kín. Bốc ngẫu nhiên hai viên bi trong hộp đó
có số là m và n. Xác suất để m+ n = 10 là bao nhiêu?

A.
1

10
. B.

4

45
. C.

2

5
. D.

4

9
.

Trang 2/5- Mã đề thi 123



Câu 20. Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua hai điểm A(0, 0), B(4, 0) và tiếp xúc với đường thẳng 3x+ 4y + 4 = 0.

A. (2, 0) và (2, 8
1

2
). B. (2, 1) và (2, 7

1

2
). C. (2, 3) và (2, 8). D. (2, 0) và (2, 8

8

9
).

Câu 21. Tìm giá tị lớn nhất của P = x+ y biết rằng x ≥ 0, y ≥ 0, x+ 3y ≤ 9 và 2x+ y ≤ 8.
A. 7. B. 6. C. 5. D. Không tồn tại.

Câu 22. Đường thẳng d đi qua ba điểm (1, 2, 3), (−1, 0, 2) và (a, b, 0). Tính a+ b.
A. −9. B. 10. C. −10. D. 9.

Câu 23. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x3 − 9x2 + 48x+ 52 trên [−5, 12].
A. -396. B. 104. C. -92. D. -58.

Câu 24. Cho f(x) = x3 − 4x. Khi đó f ′(x) không thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 4. B. -4. C. 0. D. -7.

Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :
x− 1

2
=

y + 2

2m− 1
=
z + 3

2
và mặt phẳng P : x+3y− 2z−

5 = 0. Tìm m để đường thẳng d song song với mặt phẳng (P ).
A. m = −1. B. m = 1. C. m = 0. D. Không tồn tại m.

Câu 26. Cho f(x) =
x3

3
+
x2

2
+ x+ lnx. Hàm g(x) = xf ′(x) đạt giá trị nhỏ nhất tại giá trị nào của x?

A. 0. B. Không tồn tại. C. -1. D. -2.

Câu 27. Cho lăng trụ ABC.A′B′C ′ có đáy là tam giác vuông cân tại B, AC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A′

lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AC, đường thẳng A′B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc
45◦. ;) Thể tích khối lăng trụ ABC.A′B′C ′ bằng:

A.
a3

3
. B. a3. C.

a3

2
. D. a3

√
2.

Câu 28. Cho f(x) =
400

x+ 1
. Tính tổng tất cả các số nguyên dương n sao cho f(n) và f ′(n) đều là số nguyên.

A. 36. B. 25. C. 49. D. 16.

Câu 29. Tính f (2017)(x) của f(x) = xex − 2017ex.
A. xex − x. B. 2017xex. C. 2017ex. D. xex.

Câu 30. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới trong đó đường thẳng trong hình là tiếp tuyến của đồ
thị hàm số tại (1,−2).

A. y = −4x3 + 3x− 1. B. y = 2x3 + 3x2 − 1. C. y = 2x3 − 3x− 1. D. y = −x3 − 1.

Câu 31. Hàm số f(x) =
ax2 + x− 7

9x2 + bx+ 4
có một tiệm cận ngang y = c và chỉ có một tiệm cận đứng. Tính

a

bc
biết a là

số thực dương.

A.
1

9
. B.

3

2
. C.

4

3
. D.

3

4
.
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Câu 32. Tính khoảng cách từ A(3,−1, 2) đến mặt phẳng 4x− y + 3z + 2 = 0.

A.
26
√
21

21
. B.

21
√
26

26
. C.

√
26. D.

√
21.

Câu 33. Một đường tròn có bán kính ln
√
a3 và chu vi ln(b2π). Xác định loga b.

A.
3

2
. B.

2

3
. C. π. D.

1

π
.

Câu 34. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình
x

2
=
y + 1

−2
=
z − 1

1
. Khoảng cách từ gốc tọa

độ đến đường thẳng d bằng
A. 0. B. 1. C.

√
3. D.

√
2.

Câu 35. Gọi V là hình biểu diễn tập hợp tất cả các số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy sao cho (1 + i)z là số
thực. Khi đó V là

A. trục hoành. B. đường phân giác của góc phần tư thứ hai.
C. đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. D. trục tung.

Câu 36. Tìm nguyên hàm
∫
xe−xdx

A. e−x(x+ 1) + C. B. e−x+1x+ C. C. −1

2
x2e−x + C. D. −e−x(x+ 1) + C.

Câu 37. Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27 cm3 với chiều cao h và bán kính đáy là r.
Tìm r để lượng giấy tiêu thụ ít nhất.

A. r =
4

√
36

2π2
. B. r =

6

√
38

2π2
.

C. r =
4

√
38

2π2
. D. r =

6

√
36

2π2
.

Câu 38. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cos(y + 2x) = cos 2x cos y + sin 2x sin y. B. sin 4y = 2 sin 2y cos 2y.

C. sin2 3x− cos2 3x = − cos(6x). D. 1 + tan2(x− 2y) =
1

cos2(2y − x)
.

Câu 39. Hình dưới đây là một phần của đồ thị hàm số y = ax2 + bx+ c trong đó a, b, c là các hằng số thực. Có bao
nhiêu biểu thức nhận giá trị dương trong các biểu thức sau ab, ac, a+ b+ c và a− b+ c?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 40. Một chiếc bánh hình lập phương có độ dài cạnh là 16. Bình cắt cái bánh làm hai phần bằng nhát bởi mặt
phẳng đi qua trung điểm ba cạnh xuất phát từ một đỉnh của hình lập phương. :) Bình ăn phần bánh nhỏ.
Tính diện tích xung quanh phần bánh còn lại.

A. 1440 + 64
√
3. B. 1440 + 64

√
3.

C. 1440 + 32
√
3 D. 1184 + 32

√
3.

Câu 41. Đồ thị hàm số y = sinx cắt đồ thị hàm số y = ex tại bao nhiêu điểm?
A. Hai điểm. B. Một điểm . C. Ba điểm. D. Vô số điểm.
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Cau 42. Trong kh6ng gian Oxyz, cho ba dilm A(3, 2, -2), B(l, O. 1) va C(2, -1, 3). T9a d9 h1nh chi8u vu6ng g6c 
ciia A Jen dubng th�ng BC la 

A. (1,-1,2). B. (0,-1,1). C. (0,1,-1). D. (2,-1,3).

Cau 43. Tm1 s6 h�g kh6ng chCta x lrong khai triln ( 2x2 + �) 
9
. 

A. 44. B. 672. C. 682. D. 778.
Cau 44. Cho hlnh chop S.ABCD c6 day ABCD la hlnh vu6ng qnh a va c;:i.nh ben SA vu6ng g6c voi m�t day. G9i 

M la trung dilm ciia qnh SB, khoiing each Lu 1'I d8n (SCD) bfulg a!5_ Tinh SA.
b 

A. a.

B. 2a.
C. a./2.
D. Cac cau tra !bi A, B, C d�u sai.

3 - ? 
Cau 45. Ti8p tuy8n ciia d6 thi ham s6 y = __.::.______::_ tai giao dilm ciia 116 voi true tung la· 

x-l · -
· 

-
A. y = -x + 4. B. y = x - 4. C. y = -x - 2. D. y = -x + 2.

Cau 46. Trong kh6ng gian voi h� 19a d9 Oxyz, phudng trlnh 111�1 du di qua b6n dilm (0, 0, 0), (2. 0, 0), (0. 4, 0) va 
(o, o, 4) Ia 

A. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 2)2 = 9.
C. (x - 1)2 + (y - 2)2 

+ (z + 2)2 = 9.
B. (x - 1)2 + (y - 2)2 + (z - 2)2 = 9.
D. (x - 1)2 

+ (y + 2)2 
+ (z - 2)2 = 9.

Cau 47. Gia SL! a va b dl!<;JC ch9n ngfiu nhien Lu l�p cac s6 nguyen dl!dng c6 m9t chi'! s6. Tinh xac SU�l d€ di€m (a, b)

n�m phia tren dttbng parabol y = ax2 - bx. 
17 13 A.-. B. 
81 81 

Cau 48. Tinh .2�1;.
i 

A. -i. B. i. C. -1.

Cau 49. Phttdng trlnh sin ( 4x - i) = } c6 bao nhieu nghi�m thu9c [O, 27r )?
A. I .  B. 2. C. 8. 

5D.
27

D. -1.

D. 4.

Cau 50. Hai 111�1 ph�ng (P) va (Q) c6 vecld phap tuy8n lfui lu<;Jt la rij va �- Cho cac phat biiu sau:

(a) N8u iii-/� Lhi hai 111�1 ph�g (P) va (Q) dt nhau.

(b) N8u (P) song song vc'Ji (Q) thl rij = �-

(c) knj vc'Ji k la s6 lhl/C b�l Id Cung la vecld phap Luy8n ciia 111�1 ph�ng (P).

(d) Hai m�l ph�g (P) va (Q) vu6ng g6c voi nhau Lhi iii vu6ng g6c voi �-

S6 phat bilu dung la 
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
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